
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 2 năm 2022
Kèm theo quyết định số 223/QĐ-KHTN, ngày 22/02/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Công nghiệp (chương trình BS-MS)

18180254 1 26/03/2000  8.47Ninh Thuận GiỏiLê Tường Nhi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CN Vật liệu Sinh học (chương trình BS-MS)

18180027 2 14/01/2000  8.19Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hoàng Phương Nam Nam Việt Nam Kinh

18180109 3 21/11/2000  8.15Bình Dương GiỏiPhạm Trần Thanh Sơn Nam Việt Nam Kinh

18180134 4 17/07/2000  8.28Cần Thơ GiỏiDương Ngô Hoàng Anh Nữ Việt Nam Kinh

18180258 5 23/02/2000  7.95Vĩnh Long KháĐặng Quỳnh Như Nữ Việt Nam Kinh

18180291 6 16/11/2000  7.74Thái Bình KháNguyễn Thị Hồng Thắm Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Y Dược (chương trình BS-MS)

18180043 7 22/03/2000  8.15Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Hoàng Tâm Nam Việt Nam Kinh

18180110 8 24/02/2000  8.02Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiĐỗ Bá Quốc Thái Nam Việt Nam Kinh

18180149 9 05/05/2000  8.85Bình Thuận GiỏiHuỳnh Quí Cang Nam Việt Nam Kinh

18180223 10 07/06/2000  8.18Bến Tre GiỏiTừ Quảng Long Nam Việt Nam Hoa
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 2 năm 2022
Kèm theo quyết định số 223/QĐ-KHTN, ngày 22/02/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Y Dược (chương trình BS-MS)

18180268 11 30/01/2000  7.57Bạc Liêu KháNguyễn Thuận Phát Nam Việt Nam Kinh

18180312 12 19/11/2000  8.57Vĩnh Long GiỏiPhạm Hoàng Tính Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  9

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  12

20220224



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 2 năm 2022
Kèm theo quyết định số 223/QĐ-KHTN, ngày 22/02/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa phân tích

18140047 1 06/08/2000  7.45Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháDương Hồng Phát Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hệ thống thông tin (D480104)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 2 năm 2022
Kèm theo quyết định số 223/QĐ-KHTN, ngày 22/02/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712294 1 13/09/1999  7.05Gia Lai KháNguyễn Quang Bình Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20220224



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 2 năm 2022
Kèm theo quyết định số 223/QĐ-KHTN, ngày 22/02/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Mạng máy tính và Truyền thông

1712476 1 05/07/1999  7.08Bà Rịa - Vũng Tàu KháCù Xuân Hưng Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  1

20220224


